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1 Giáo dục Mầm non 7140201TC 1 1 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, GDCD
Ngữ văn, Toán, NK 

(Đọc diễn cảm- Hát)

Ngữ văn, Địa lí, NK 

(Đọc diễn cảm- Hát)

2 Giáo dục Tiểu học 7140202TC 2 2 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Khoa học tự 

nhiên, Tiếng Anh 

Toán, Giáo dục công 

dân, Tiếng Anh 

3 Quản trị kinh doanh 7340101TC 10 10 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

4 Thương mại điện tử 7340122TC 5 5 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, GDCD
Toán, Ngữ văn, Khoa 

học xã hội

5 Tài chính - Ngân hàng 7340201TC 10 10 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

6 Kế toán 7340301TC 15 15 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

7 Quản trị văn phòng 7340406TC 10 10 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng 

Anh

8 Luật 7380101TC 10 10 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

9 Công nghệ thông tin 7480201TC 7 8 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
Toán, Hóa học, Tiếng 

Anh

10
Công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng
7510102TC 2 3 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

11 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201TC 5 5 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

12 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205TC 1 2 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

13
Công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử
7510301TC 5 5 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí

14
Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hoá
7510303TC 2 3 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LẾN ĐẠI HỌC

DANH MỤC NGÀNH XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022
(Kèm theo thông báo số 2956/TB-ĐHTV ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)
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15 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401TC 2 3 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh 

học

Toán, Hóa học, Tiếng 

Anh

16 Kỹ thuật môi trường 7520320TC 2 3 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Hóa học, Sinh 

học

Toán, Sinh học, Tiếng 

Anh

17 Công nghệ thực phẩm 7540101TC 2 3 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh 

học

Toán, Hóa học, Tiếng 

Anh

Toán, Khoa học tự 

nhiên, Tiếng Anh 

18
Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
7580205TC 2 3 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

19 Nông nghiệp 7620101TC 2 3 Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Hóa học, Sinh 

học

Toán, Sinh học, Tiếng 

Anh

Toán, Khoa học tự 

nhiên, Tiếng Anh 

20 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301TC 10 10 Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Hóa học, Sinh 

học

Toán, Sinh học, Tiếng 

Anh

Toán, Khoa học tự 

nhiên, Tiếng Anh 

21 Thú y 7640101TC 10 10 Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Hóa học, Sinh 

học

Toán, Sinh học, Tiếng 

Anh

Toán, Khoa học tự 

nhiên, Tiếng Anh 

22 Ngôn ngữ Khmer 7220106TC 5 5 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng 

Anh

23 Ngôn ngữ Anh 7220201TC 5 5
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

Toán, Lịch sử, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng 

Hàn

24 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204TC 2 3
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

Toán, Lịch sử, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng 

Hàn

25 Văn hoá học 7229040TC 2 3 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng 

Anh

26 Kinh tế 7310101TC 10 10 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Giáo 

dục công dân

Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

Toán, Giáo dục công 

dân, Tiếng Anh

27 Chính trị học 7310201TC 2 3 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Giáo 

dục công dân  

Ngữ văn, Địa lí, Giáo 

dục công dân 

28 Quản lý nhà nước 7310205TC 2 3 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng 

Anh

29 Công tác xã hội 7760101TC 2 3 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Khoa học xã 

hội, Tiếng Anh

Ngữ văn, Giáo dục công 

dân, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Địa lí

30
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành
7810103TC 5 5 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng 

Anh
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31 Quản trị khách sạn 7810201TC 2 3 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng 

Anh

32
Quản trị nhà hàng và Dịch 

vụ ăn uống
7810202TC 2 2 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng 

Anh

33 Quản lý thể dục thể thao 7810301TC 2 3 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Giáo 

dục công dân

Ngữ văn, Lịch sử, Giáo 

dục công dân

Ngữ văn, Khoa học xã 

hội, Tiếng Anh

34 Giáo dục Mầm non 7140201CD 1 1 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, GDCD
Ngữ văn, Toán, NK

(Đọc diễn cảm- Hát)

Ngữ văn, Địa lí, NK

(Đọc diễn cảm- Hát)

35 Giáo dục Tiểu học 7140202CD 2 2 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Khoa học tự 

nhiên, Tiếng Anh 

Toán, Giáo dục công 

dân, Tiếng Anh 

36 Sư phạm Ngữ văn 7140217CD 1 1 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Địa lí, Giáo 

dục công dân

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng 

Anh

37 Sư phạm Tiếng Khmer 7140226CD 1 1 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Địa lí, Giáo 

dục công dân

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng 

Anh

38 Quản trị kinh doanh 7340101CD 10 10 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

39 Thương mại điện tử 7340122CD 5 5 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, GDCD
Toán, Ngữ văn, Khoa 

học xã hội

40 Tài chính - Ngân hàng 7340201CD 10 10 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

41 Kế toán 7340301CD 15 15 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

42 Quản trị văn phòng 7340406CD 10 10 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng 

Anh

43 Luật 7380101CD 10 10 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

44 Công nghệ thông tin 7480201CD 7 8 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
Toán, Hóa học, Tiếng 

Anh

45
Công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng
7510102CD 2 3 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

46 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201CD 5 5 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
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47 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205CD 1 2 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

48
Công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử
7510301CD 5 5 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí

49
Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hoá
7510303CD 2 3 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí

50 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401CD 2 3 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh 

học

Toán, Hóa học, Tiếng 

Anh

51 Kỹ thuật môi trường 7520320CD 2 3 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Hóa học, Sinh 

học

Toán, Sinh học, Tiếng 

Anh

52 Công nghệ thực phẩm 7540101CD 2 3 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh 

học

Toán, Hóa học, Tiếng 

Anh

Toán, Khoa học tự 

nhiên, Tiếng Anh 

53
Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
7580205CD 2 3 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

54 Nông nghiệp 7620101CD 2 3 Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Hóa học, Sinh 

học

Toán, Sinh học, Tiếng 

Anh

Toán, Khoa học tự 

nhiên, Tiếng Anh 

55 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301CD 10 10 Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Hóa học, Sinh 

học

Toán, Sinh học, Tiếng 

Anh

Toán, Khoa học tự 

nhiên, Tiếng Anh 

56 Thú y 7640101CD 10 10 Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Hóa học, Sinh 

học

Toán, Sinh học, Tiếng 

Anh

Toán, Khoa học tự 

nhiên, Tiếng Anh 

57 Ngôn ngữ Khmer 7220106CD 5 10 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng 

Anh

58 Ngôn ngữ Anh 7220201CD 10 20
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

Toán, Lịch sử, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng 

Hàn

59 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204CD 2 3
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

Toán, Lịch sử, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng 

Hàn

60 Văn hoá học 7229040CD 2 3 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng 

Anh

61 Kinh tế 7310101CD 10 10 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Giáo 

dục công dân

Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

Toán, Giáo dục công 

dân, Tiếng Anh

62 Chính trị học 7310201CD 2 3 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Giáo 

dục công dân  

Ngữ văn, Địa lí, Giáo 

dục công dân 
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63 Quản lý nhà nước 7310205CD 2 3 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng 

Anh

64 Công tác xã hội 7760101CD 2 3 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Khoa học xã 

hội, Tiếng Anh

Ngữ văn, Giáo dục công 

dân, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Địa lí

65
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành
7810103CD 5 5 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng 

Anh

66 Quản trị khách sạn 7810201CD 2 3 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng 

Anh

67
Quản trị nhà hàng và Dịch 

vụ ăn uống
7810202CD 2 2 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng 

Anh

68 Quản lý thể dục thể thao 7810301CD 2 3 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Giáo 

dục công dân

Ngữ văn, Lịch sử, Giáo 

dục công dân

Ngữ văn, Khoa học xã 

hội, Tiếng Anh
69 Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603CD 2 3 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh 

70 Giáo dục Mầm non 7140201DH 20
71 Sư phạm Ngữ văn 7140217DH 5
72 Quản trị kinh doanh 7340101DH 20
73 Tài chính - Ngân hàng 7340201DH 20
74 Kế toán 7340301DH 30
75 Quản trị văn phòng 7340406DH 20
76 Luật 7380101DH 40
77 Công nghệ thông tin 7480201DH 20

78
Công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng
7510102DH 10

79 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201DH 20

80
Công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử
7510301DH 20

81
Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hoá
7510303DH 5

82 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401DH 5
83 Công nghệ thực phẩm 7540101DH 10
84 Nông nghiệp 7620101DH 10
85 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301DH 30

LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LÊN ĐẠI HỌC



Xét kết 

quả kỳ 

thi tốt 

nghiệp 

THPT

Xét tuyển 

theo PT 

khác - 

KQHT 

toàn 

khóa

Tổ hợp

xét tuyển 1

Tổ hợp

xét tuyển 2

Tổ hợp

xét tuyển 3

Tổ hợp

xét tuyển 4

Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn dùng cho phương thức Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành * Mã ngành *

86 Thú y 7640101DH 50
91 Ngôn ngữ Khmer 7220106DH 25
92 Ngôn ngữ Anh 7220201DH 50
93 Kinh tế 7310101DH 30
94 Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603DH 10
95 Giáo dục Mầm non 51140201TC 4
96 Giáo dục Mầm non 51140201TC 5
97 Giáo dục Mầm non 51140201CD 10

Thông tin liên hệ:

- Trang thông tin điện tử: https://tuyensinh.tvu.edu.vn
- Email: tuyensinh@tvu.edu.vn
- Điện thoại: 0294.3855247 - 0965855944 - 0367955944


